
        SỞ Y TẾ TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Số: 401/TB-BVL&BP Tiền Giang, ngày 14 tháng 9 năm 2023 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Nhà cung cấp tại Việt Nam 

Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Tiền Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá 

để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu 

cho gói thầu: Mua sắm hàng hóa cấp phát chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện 

vật năm 2023 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Tiền Giang. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- CN Nguyễn Thị Minh Phương – Phòng TC-HC 

- Số điện thoại: 0937 265 986. Email: nguyenphuong.mp@gmail.com. 

- Địa chỉ: số 504/1A, ấp Long Hưng, xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho, 

tỉnh Tiền Giang. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá bằng một trong các hình thức sau: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: số 504/1A, ấp Long Hưng, xã Phước 

Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. 

- Nhận qua email: nguyenphuong.mp@gmail.com. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 14 tháng 9 năm 2023 đến 

trước 16h00 ngày 23 tháng 9 năm 2023 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ thời gian 

nhận báo giá nêu tại mục 4. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục các loại hàng hóa: 
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STT Tên hàng hóa ĐVT Thông số kỹ thuật 

1 Sữa đặc có đường hộp 

- Trọng lượng: 380g/hộp. 

- Thành phần: Đường (46%), nước, bột sữa 

21% (bột sữa gầy, bột sữa đã tách bơ, bột sữa 

giàu đạm), chất béo sữa, lactose. 

- Thành phần dinh dưỡng trong 100g: Năng 

lượng: 326,33Kcal. Chất béo 8,05g. Chất béo 

bão hòa: 5,60g. Cacbonhydrat: 56g. Đường 

tổng: 54,2g. Chất đạm:7g. Natri: 74mg. 

Vitamin B2: 254,67µg. Vitamin B12: 0,85µg. 

Canxi: 256mg. Choline: 27,80mg 

2 Đường mía kg 

- Qui cách: 01 kg/gói 

- Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất 

- Chỉ tiêu chất lượng: Độ Pol: >= 99.8%. 

Hàm lượng đường khử: <= 0.03%. Độ ẩm: <= 

0,05%. Độ mau ICUMSA: <= 30 ru. Thành 

phần: Đường mía 

+Năng lượng: > 399.2Kcal/100gr +Hydrat 

cacbon: > 99.8g/100gr 

3 Sữa tươi có đường Hộp 

- Trọng lượng:  180ml/hộp 

- Thành phần : Sữa tươi 96%, đường (3.8%), 

chất ổn định (471, 407, 412), nước, vitamin ( 

B3, B6, B1, A, axit folic, D3 ). 

- Thành phần dinh dưỡng trung bình trong 

180ml :Năng lượng : 142 kcal. Chất béo : 6.8. 

Chất béo bão hòa : 4.1 g. Cacbonhydrat : 14.8 

g. Đường tổng : 13 g. Chất đạm : 5.4 g. Natri : 

58 mg. Canxi : 202 mg. Vitamin A : 288 IU. 

Vitamin D : 108 IU. Vitamin B1 : 162 mcg. 

Vitamin B2 : 171 mcg… 

 



 
Sữa chua thanh trùng 

có đường 
Hộp 

- Trọng lượng : 100 g  

- Thành phần: Sữa 86% (nước, bột sữa 

gầy, chất béo sữa), đường (11.9%), chất 

ổn định (1142, 471), gelatin thực phẩm, 

lactose, men sữa chua. 

- Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 

100g: Năng lượng: 115 Kcal. Chất béo: 

3.1 g. Chất đạm: 3.5 g. Natri: 42 mg. 

Vitamin B2: 0.10 mg. Vitamin B12: 0.20 

mcg. Canxi: 110 mg. 

 

 
Tồng cộng: 04 mặt hàng   

 

 2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Tiền Giang, địa chỉ: số 

504/1A, ấp Long Hưng, xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý 4 năm 2023 và Quí 1 năm 2024. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: bảo lãnh 

thực hiện hợp đồng 3% tổng giá trị hợp đồng. 

 

Nơi nhận:        GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 
- Lưu TC-HC.  

 

                   Nguyễn Tấn Lộc 

   



Mẫu báo giá 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

 

  1. Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Tiền 

Giang, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp] báo giá các loại hàng hóa 

như sau: 

stt Tên hàng 

hóa 

Thông số kỹ 

thuật chi tiết 

Hãng, nước 

sản xuất 

Đơn vị 

tính 

Đơn giá 

(Vnđ) 

Ghi 

chú 

1 
      

2 
      

 

Tổng cộng: ....... khoản 
    

  Giá trên đã bao gồm thuế và chi phí vận chuyển đến bệnh viện. 

  2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... 

năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... 

năm. ..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại 

khoản 1 Mục 2 - Yêu cầu báo giá]. 

  3. Chúng tôi cam kết: 

 - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả 

năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các loại hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi 

phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

  - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

        ...., ngày.... tháng....năm.... 

        Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

                (Ký tên, đóng dấu (nếu có))
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